
TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chú

1 Giấm gạo Hoàng Liên

2 Giấm táo mèo Hoàng Liên

3 Mật ong hoa rừng

4 Mật ong hoa nhãn

5 Gạo tẻ Séng Cù

6 Gạo lứt Séng Cù

7 Mật ong hoa bạc hà

8 Trà mật gừng thảo mộc

9 Trà dưỡng tâm

10 Trà dưỡng nhan

11 Trà táo loại đặc biệt

12 Nấm hương

13 Hạt hạnh nhân

4 Phạm Huy Hoàng
Công ty cổ phần Phong Hải Lào Cai. ĐT: 

0214. 627. 6699

tổ 5, Km28, quốc lộ 70, thị trấn Nông trường Phong Hải, 

huyện Bảo Thắng
14 Phong Hải danh trà

15 Mật ong

16 Phấn hoa

17 Sữa ong chúa

18 Chè xanh khô

19 Chè Shan  Mường Khương

5 Phạm Thanh Xuân
Công ty TNHH phát triển ong miền núi Thanh 

Xuân. ĐT: 0971 877 387
Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

6 Bùi Đức Rạng
Công ty cổ phần chè Thanh Bình. ĐT: 

0913287676
Thôn Chợ Chậu xã Lùng Vai, huyện Mường Khương

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MT LÀO CAI

PHÒNG TT&PTTT

1 Cao Minh Tuấn
Hợp tác xã Tiền Phong Mường Vi. ĐT: 

0913287186
Đội 8 xã Quang Kim, huyện Bát Xát

2 Lê Thị Hồng Ngọc
Công ty TNHH Hồng Ngọc. ĐT: 

02143.820.812

Lô 04, 07, 11 đường Thủ Dầu Một và đường D1 Khu 

phụ trợ Bắc Duyên Hải, P. Duyên Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TIẾP NHẬN

(Số liệu cập nhật đến ngày 23 tháng  6 năm 2025)

Được đăng tải trên website Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai tại địa chỉ: https://snnptnt.laocai.gov.vn/1244/28026/77281/ds-co-so-tu-cong-bo-nganh-nn

Tên sản phẩm tự  công bố

3 Hà Xuân Trường Công ty cổ phẩn TM và DV Xuân Trường
SN 405 đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn SaPa, H. 

SaPa



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

7 Cao Văn Chiến
Hộ kinh doanh Cao Văn Chiến. ĐT: 

0976846429
Thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng 20 Mật ong núi đá

21 Chè xanh Đại Hưng

22 Chè ô long

23 Thịt trâu sấy

24 Thịt lợn sấy

25 Xúc xích

26 Tương ớt Bắc Hà

27 Trà túi lọc Linh Chi Atiso

28 trà túi lọc Linh chi - Hoa tam thất

11 Nguyễn Văn Chương Hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Chương Bản Liên Hà 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 29 Thịt lợn bản sấy

12 Lý Thị Xuân Hộ kinh doanh Lý Thị Xuân Thôn Khe Mụ , xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Lào Cai 30 Lạp sườn Tú Linh

13 Nguyễn Thị Hồng Loan Hợp tác xã Hoa Lợi. ĐT: 0912 518 745 Thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 31 Tương ớt Mường Khương

32 Tương ớt Y ty

33 Tương ớt bản  H Mông

15 Nguyễn Văn Dũng
Hợp tác xã tổng hợp huyện Mường Khương. 

ĐT: 0979.826.656

Thôn Nhân Giống, thị trấn Mường Khương, H.Mường 

Khương
34 Gạo Séng cù Mường Khương

35 Hạt hướng dương chất lượng cao, 

36 Hạt hướng dương có vị

37 Hạt bí sạch

38 Cá hồi tươi đông lanh

39 Cá hồi phi lê đông lạnh

40 Canh chua cá hồi đông lạnh

41 Lẩu cá hồi đông lạnh

8

17 Nguyễn Thị Thu Hà Hợp tác xã chế biến thủy sản nước lạnh SaPa Tổ 14 thị trấn Sa Pa , huyện SaPa,  Tỉnh Lào Cai 

Khu 9 thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào CaiNguyễn Đức Thuận 
Công ty TNHH Chè Đại Hưng. ĐT: 

0913544669

10 Nguyễn Mạnh Hà Hợp tác xã Duy Phong. ĐT: 0912419309 Thôn Bảo Tân xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Hợp tác xã chế biến thực phẩm sạch Gia Phú. 

ĐT: 0975963822
Thôn Đông Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Công ty TNHH TM Quốc tế Tiên Phong. ĐT: 

0934.616.618

SN 203, đường Hùng Vương, thị trấn Bát Xát, huyện 

Bát Xát

Vũ Thị Thắm

16 Nguyễn Thanh Duyển
Công ty TNHH MTV TM & DV Quảng Độ. 

ĐT: 0913.544.669
SN 282 đường Khánh Yên , P. Phố Mới, TP Lào Cai

9

14 Nguyễn Anh Tuyển



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

42 Ruốc cá hồi

43 Cá hun khói

44 Lườn cá hồi tươi

45 Đầu cá hồi

46 Cá hồi tươi cắt khúc

47 Ruốc cá hồi

48 Cá hồi xông khói

49 Thịt trâu sấy fansipan

50 Thịt lợn sấy fansipan

51 Lạp sườn fansipan

52 Hạt hướng dương

53 Hạt bí

54 Hạt lạc rang

21 Nguyễn Thị Xuyến
Cơ sở sản xuất thịt chua Trường Phát– Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị Xuyến

Thôn Phú An 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  tỉnh 

Lào Cai
55 Thịt chua Tường Phát

56 Muối chẩm chéo Gold

57 Chẩm chéo hạt dổi Red

58 Ớt xào Mường Khương

59 Trà (trà ô long)

60 Siro hương vị đường cát đen

61 Siro đậm đặc đồ uống vị táo xanh

62 Nước tương nhất phẩm tiên đặc biệt

18 La Ngân Vân
Công ty cổ phần Yến Minh. ĐT: 

0976.911.499

Thôn Kin Chu Phìn 1, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai

23 Hoàng Thị Thủy

19 Vũ Thành Trung Công ty TNHH MTV TM Tây Bắc Tổ 2A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Công ty TNHH MTV thương mại Hải Lâm
SN 09, đường Ngô Gia Tự, phường Duyên Hải, TP Lào 

Cai

17 Nguyễn Thị Thu Hà Hợp tác xã chế biến thủy sản nước lạnh SaPa Tổ 14 thị trấn Sa Pa , huyện SaPa,  Tỉnh Lào Cai 

20 Nguyễn Thị Yến
Cơ sở sản xuất nông sản Vinh Yến – Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thị Yến

SN 168, tổ 13  đường Tôn Thất Thuyết, phường Phố 

Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

22 Nguyễn Thành Trung
Cửa hàng sản vật Tây Bắc Trung Hằng. ĐT: 

0968528585
Sn 111,113 Nguyễn Huệ, Phố Mới, TP Lào Cai 

Công ty  TNHH MTV LC Việt Trung
066 Triệu Quanh Phục, Phường Lào Cai, Thành Phố 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

24 Phạm Thị Loan



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

63 Nước tương nhãn vàng

64 Nước tương Hải Sản

65 Nước tương hấp cá

66 Nước tương hương nấm

67 Nước tương đặc biệt

68 Dầu hài thượng hạng Hải Thiên

69 Tương đậu

25 Hoàng Thị Thái
Công ty TNHH MTV XNK và TM Kim 

Thành

SN 044, tổ 25 đường Nguyễn Thăng Bình , P. Bắc 

Cường,TP Lào Cai
70 Ngũ cốc yến mạch

71 Hồng trà (chè đen)

72 Trà nhài

73 Trà xanh

74 Chè Shan hữu cơ Bắc Hà

27 Nguyễn Thị Phượng HKD Nguyễn Thị Phượng. ĐT: 0384 258 455 Thôn Nậm Trì, xã bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai 75 Xúc xích Bảo Nhai

28 Trần Thị Lan HKD Trần Thị Lan. ĐT: 0978357002 Thôn Khởi Bung, xã bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai 76 Xúc xích Bảo Nhai

29 Nguyễn Khắc Lượng Công ty TNHH thương mại Thiên Ân SN 007, đường M4, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai 77 Táo tàu quả khô

30 Trần Đăng Kiệt
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK 

Thịnh Phát
SN 028, đường Hồ Tùng Mậu, phường Lào Cai, Lào Cai 78 Miến chua cay nhãn hiệu Haichijia

79 Nấm Hương

80 Nấm Linh Chi

81 Sốt vị soài sensini

82 Sốt vị việt quất sensini

83 Siro kim quất - Kumquat

84 Sốt vị chanh leo

SN 02, Phố Tân lập, Tổ 8, phường Bắc Cường, TP Lào 

Cai

Công ty TNHH MTV thương mại Hải Lâm
SN 09, đường Ngô Gia Tự, phường Duyên Hải, TP Lào 

Cai

32 Ngô Thành Trung Công ty TNHH MTV thương mại Trung Tín
Sn 165, đường Lương Khánh Thiện, P. Cốc Lếu, TP Lào 

Cai, Lào Cai

31 Phùng Thùy Dung Công ty TNHH TM DV Cát Lợi Lai

Thôn đội 2, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
HTX Nông nghiệp hữu cơ Bắc Hà. ĐT: 

0856586898
Phạm Quang Thận26

24 Phạm Thị Loan



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

85 Hạt hạnh nhân

86 Hạt điều vỏ lụa rang muối

87 Quả óc chó

88 Hạt mắc ca

89 Hạt hồ đào

90 Hạt hướng dương vị Óc chó

91 Hạt hướng dương vị Táo đỏ

92 Hạt hướng dương Ngũ vị hương

93 Hạt hướng dương Nguyên vị

94 Hạt hướng dương vị Dừa

95 Hạt hướng dương vị  Caramen

96 Ruốc Cá Hồi Sa Pa

97 Cá hồi  Sa Pa hun khói

98 Cá Hồi Sa Pa Phi Lê

99 Mọc Cá Hồi Sa Pa

100 Giò Cá Hồi Sa Pa

101 Cá hồi Sa Pa cắt Khúc

102 Giò cá Tầm Sa Pa

103 Xúc xích cá Hồi Sa Pa

104 Chả Cá Hồi Sa Pa 

105 Cá hồi Sa Pa Kho cạn (Kho niêu)

106 Chả cá Hồi hun khói lạnh

107 Cá Hồi Sa Pa  Sa Pa Cuộn phô mai

108 Chả cá Hồi Sa Pa Lăn Xù

109 Bánh phồng cá tầm Sa Pa

110 Bánh phồng cá hồi Sa Pa

111 Ruốc cá tầm Sa Pa

112 Bánh chưng nhân cá hồi Sa Pa

113 Thịt bò khô tê cay  (Thịt bò xé cay)

114 Chân gà rút xương vị chanh (Chân gà tê cay)

115 Thịt trâu sấy (vị tê cây, Thịt trâu xé cay)

116 Chân vịt tẩm vị

117 Chân gà ngâm ớt

37 HTX Đoàn Viên HTX Đoàn Viên Thôn Vàng , Xã Xuân Giao ,huyện Bảo Thắng , tỉnh Lào Cai118 Đông Trùng Hạ Thảo Sấy Khô

119 Cá hồi Sa Pa hun khói hải Hà

120  Xúc xích cá hồi Sa Pa Hải Hà
Nguyễn Thế Hải38

Số nhà 074 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

34 Cao Vạn Anh Công ty TNHH MTV Việt Thắng Lào Cai.
Lô K12, tổ 2 đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Hoa 

Thịnh Việt Nam

35 HKD Lê Trung Thức

HTX Minh Đức. ĐT: 0988995126
Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ ChỈ Sơn , Thị xã Sa Pa 

tỉnh Lào Cai

33 Đỗ Thị Thủy

36 Phan Văn Hà
Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại 

tổng hợp Hoàng Nam.ĐT: 0888.708.708

Trụ sở: SN 014  Đường Đặng Trần Côn, Tổ 28, Phường 

Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,

Lê Trung Thức. ĐT: 0388.123.909 Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ ChỈ Sơn , Thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

121 Hồng Shan Cổ trà
122 Phổ Shan Cổ trà
123 Mận Tam Hoa sấy dẻo

40 Trương Văn Hướng Hợp tác xã chè Hướng Tâm. ĐT: 0982467363
Thôn Mường Hum xã Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh 

Lào Cai 
124 Chè Bát tiên Hướng Tâm

125
Nấm tẩm ướp gia vị -TĐ 001 (Nấm, chân nấm đã 

qua chế biến)

126
Nấm, chân nấm thái lát tẩm ướp gia vị -TĐ 002 

(Nấm đã qua chế biến)

127
Nấm tẩm ướp gia vị -TĐ 003 (Nấm, chân nấm tẩm 

ướp gia vị đã qua chế biến);

128
Nấm tẩm ướp gia vị -TĐ 004 (Nấm, chân nấm  đã 

qua chế biến)

129
Nấm tẩm ướp gia vị -TĐ 005 (Nấm, chân nấm thái 

lát đã qua chế biến)

130
Nấm tẩm ướp gia vị đóng  hộp –TĐ 006 (Nấm đã 

qua chế biến tẩm ướp gia vị )

131
Nấm, chân Nấm tẩm ướp gia vị -TĐ 007 (Nấm, 

chân nấm thái lát đã qua chế biến)

132
Nấm tẩm ướp gia vị TĐ 008 (Nấm, chân nấm thái 

lát đã qua chế biến)

133
Nấm tẩm ướp gia vị đóng  hộp –TĐ009 (Nấm chân 

nấm thái lát đã qua chế biến ướp gia vi)

134
Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến (Nan Yang 

Rumeng Trading Co.LTD)

135 Nguyên liệu thực phẩm sôt chân nấm Hương

136

Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến - TĐ 015 

(XICHUAN FENGGRUIJIA AGRICALTURAL 

TECHNOLOGY CO., LTD)

137
Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến - TĐ 016 

(HENAN FUXIAO FOOD CO.,LTD)

138

Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến tẩm ướp gia vị - 

TĐ 017 (YICHANG DAIAN BIOTECHNOLOGY 

CO,.LTD)

139 Nước cốt chiết xuất từ nấm hương

140 Đông trùng hạ thảo tươi Hoàng Liên Sa Pa

141 Đông trùng hạ thảo sấy khô Hoàng Liên Sa Pa

142
Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong Hoàng Liên Sa 

Pa

143 Rượu Đông trùng hạ thảo Hoàng Liên Sa Pa

144 Cá Tầm Sa Pa cắt khúc

145 Xúc xích cá Tầm Sa Pa

146 Chả cá Tầm Sa Pa

147 Viên thả lẩu cá Hồi Sa Pa

148 Thịt trâu gác bếp

149 Thịt lợn gác bếp

150 Lạp sườn gác bếp

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

KIKO Sa Pa. ĐT: 0919663369
Nguyễn Kiên Cường

Thôn Na Pắc Ngam xã Tà Chải, huyện Bắc HàHTX Quang Tom. ĐT: 0987551304Sải Thị Bích Huế39

Trần Quang Long
Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại 

Thịnh Đạt. ĐT: 0867031738

42
Số nhà A66, Điện Biên Phủ, phường Hàm Rồng thị xã 

Sa Pa

Phạm Thị Mai

41

Thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn thị xã Sa Pa tỉnh 

Lào Cai

Lô K6, khu Thương mại công nghiệp Kim Thành, 

phường Duyên Hải, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai

Vương Ngọc Thảo
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Vương 

Ngọc Thảo. ĐT: 0961855698

43

44

Thôn Tòng Già, thị trấn Nông trường Phong Hải huyện 

Bảo Thắng

HKD Lê Trung Thức - Trại cá Hồi Thức Mai. 

ĐT: 0987618340



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

152

153
Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến - KIMPHAT 

003 (XIAXIA COUNTY BORUI FOOD., COLTD)

154
Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến - KIMPHAT 

004 (HENAN SARUN TRADE COLTD)

155
Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến - KIMPHAT 

005 (XIAXIA ON LAM FOOD., COLTD)

46 Nguyễn Thanh Phong
Công ty Cổ phần Nông sản bản địa Sa Pa. 

ĐT: 0917002638
Thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 156 Măng Điền trúc – Măng tươi luộc 

157 Thịt trâu khô ngũ vị

158 Thịt trâu sấy tê cay

159 Ớt xào Núi Mường

160 Tương ớt Bản Mường

161 Chẩm chéo hạt Dổi Red

162 Chẩm chéo hạt Sẻng Green

163 Chẩm chéo hạt Mắc khén Gold

164 Gà muối tiêu hương quê

165 Lạp xưởng hương quê

166 Giò trâu

167 Xúc xích gà

50 fu hung chih
Công ty TNHH MTV Lợi Sơn Điền. ĐT: 

0982138836
Tổ 1, tổ 3, phường Ô Quý Hồ thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai 168 Trà Sapa Sakura

169 Thịt treo Mường Khương

Bổ sung chỉ tiêu Amoniac, Peroxit theo 

TCVN 7049:2020. chỉ tiêu thuốc thú y 

theo Thông tư 24/2013/TT-BYT

170 Xôi sắc màu Tây Bắc
Bổ sung chỉ tiêu Zearalenone theo QCVN 

8-1:2011/BYT. Chỉ tiêu Methyl Bromide 

theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT.

171 Lạp sườn Dung Sử

172 Thịt nạc lợn bản sấy

173 Thịt lợn sấy vị bò khô

174 Thịt chưng mắm tép

175 Xôi tài lộc

176 Khẩu nhục Mường khương
Bổ sung chỉ tiêu Thiếc, Thủy ngân theo 

QCVN 8-2:2011/BYT. Bổ sung chỉ tiêu 

TSVSVHK, Ecoli, Samonella theo QCVN 

8-3:2012/BYT. Bổ sung chỉ tiêu Amoniac, 

peroxit theo TCVN 7049:2020. 

Nguyễn Văn Tông52 Hợp tác xã Sơn Hoà. Đt: 0986822605 Thôn Na Lin xã Bản Lầu huyện Mường Khương

Phạm Thị Xuân
Tổ hợp tác chế biến thực phẩm sạch xã Trì 

Quang. ĐT; 0986814126

51 Phùng kim Dung
Hộ kinh doanh Phùng Kim Dung. ĐT: 

0916007980

Thôn Quang Lập, xã Trì Quang huyện Bảo Thắng

Tổ dân phố xóm mới thị trấn Mường Khương huyện 

Mường Khương

48 Vũ Thị Thu Hằng Hợp tác xã Sun Gold. ĐT: 0984279090
Nhà ông Vũ Ngọc Bích, tổ dân phố số 1 thị trấn Nông 

trường Phong Hải huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Số nhà 068 đường Thanh Niên, phường Cốc Lếu, TP 

Lào Cai

Công ty TNHH MTV sản xuất và Thương 

mại Hoàng Vũ. ĐT: 0984686666
Vũ Đại Hải47

Nấm, chân nấm thái lát đã qua chế biến - 

KIMPHAT 002 (XIAXIA HONGFUYUAN 

FOOD., COLTD)

Hoàng Thị Phượng
Công ty TNHH Kinh doanh XNK Kim Phát. 

ĐT: 

Số nhà 382 đường Giải Phóng 11 -11, thị trấn Mường 

Khương, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
45

Nấm, chân nấm thái lát đã qua chế biến - 

KIMPHAT 001 (XIAXIA COUNTY 

XINHONGYUAN FOOD CO.,LTD)

151

49



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

177 Giả cầy

178 Thịt kho tầu

179 Xúc xích
Bổ sung chỉ tiêu Arsen, thủy ngân theo 

QCVN 8-2:2011/BYT. Bổ sung chỉ tiêu 

Amoniac, peroxit theo TCVN 7049:2020. 

180 Ruốc

Bổ sung chỉ tiêu Thủy ngân theo QCVN 8-

2:2011/BYT. Bổ sung chỉ tiêu TSVSVHK, 

Ecoli, Samonella theo QCVN 8-

3:2012/BYT. Bổ sung chỉ tiêu Amoniac, 

peroxit theo TCVN 7049:2020. 

181 Bò hầm nguyên vị

182 Bò hầm mềm tê cay

183 Chân gà cay thơm

184 Chân gà ngũ vị

185 Thịt trâu sấy tê cay

186 Tổ ong dạ dày bò

187 Gân bò

188 Sách bò

189 Cuống tim lợn

190 Dạ sách bò trắng sợi

191 Cuống tim trâu

192 Dạ sách bò đen sợi

54 Lù Thị Tươi
Tổ hợp tác sản xuất Cốm Na Lo. ĐT: 

0388219319 
Thôn Na Lo xã Tà Chải huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai 193 Khẩu rang Na Lo

194 Gạo Séng cù Mường Vi

195 Gạo lứt Séng cù Mường Vi

196 Cá viên

197 Chả cá xoắn

198 Xúc xích thịt vị đặc biệt

199 Viên thịt nấm hương

200 Viên cá nhân thịt

201 Xúc xích An Viên

202 Viên cá rau củ

203 Xúc xích gà ngọt

204 Xúc xích gà ngô

205 Tôm viên

206 Xúc xích lạp xưởng

207 Xúc xích hồ lô

208 Bóng tôm Hùm

209 Chả mực xoắn

210 Hải sản rau củ

211 Sò điệp hồng

212 Sủi cảo tam giác

Bổ sung chỉ tiêu Thiếc, Thủy ngân theo 

QCVN 8-2:2011/BYT. Bổ sung chỉ tiêu 

TSVSVHK, Ecoli, Samonella theo QCVN 

8-3:2012/BYT. Bổ sung chỉ tiêu Amoniac, 

peroxit theo TCVN 7049:2020. 

Nguyễn Văn Tông52 Hợp tác xã Sơn Hoà. Đt: 0986822605 Thôn Na Lin xã Bản Lầu huyện Mường Khương

Thôn  Cánh Chín xã Vạn Hoà thành phố Lào Cai

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Công ty TNHH TM Sản xuất thực phẩm An 

Viên FOODS. Đt: 0986356686 

53 Trần Thanh Tâm
Công ty Cổ phần sản xuất và TM tổng hợp 

Minh Long. ĐT: 0815505909

Lô F20 Khu công nghiệp Đông Phố Mới xã Vạn Hoà 

thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

56
Số nhà 481 đường Trần Đại Nghĩa phường Cốc Lếu 

thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

55 Phạm Thị Hảo
Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh. ĐT: 

0985705778



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

213 Cơm Lam Vạn Sơn

214 Cơm lam hương bột nghệ

215 Cơm lam hương truyền thống

216 Cơm lam hương lá cẩm đỏ

217 Cơm lam hương lá cẩm tím

218 Cơm lam hương bột nghệ và bột đậu biếc

58
Hoàng Thị Năm

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Năm. ĐT: 

0915554684
Thôn Nà Lộc xã Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn 219

Tương ớt Khánh Yên Thượng 

59
Hoàng Thị Huế

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Huế. ĐT: 

0386215094
Tổ dân phố bản Mạ, thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn 220

Bánh chưng đen Văn Bàn 

221 Lục trà

222 Hồng trà

223 Trà Phổ nhĩ

61 Vũ Minh
Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Khai. Đt 02143 843456

Số 019 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
224 Trà Phổ nhĩ vô lượng sơn 

62
Trương Văn An

Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao 

Mường Hum. ĐT: 0988723209 Thôn Mường Hum, xã Mường Hum huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
225 Trà cỏ ngọt 

63
Giàng Thị Dí

Hộ kinh doanh Giàng Thị Dí. ĐT: 

0327590760 Thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
226 Thịt vịt Sín Chéng 

64
Sùng Thị Mỷ

Hộ kinh doanh Sùng Thị Mỷ. ĐT: 

0362265075

Thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma 

Cai, tỉnh Lào Cai
227

Đỗ tương xanh rang muối Thào Chư Phìn 

65
Lùng Văn Hải

Hợp tác xã Nông nghiệp TM và DV Hải 

Châm. ĐT: 0914023116

Thôn Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào 

Cai
228

Cuống lá quế sấy khô Bản Mế 

229 Thịt trâu sấy Nàn Sín

230 Thịt lợn đen hun khói Nàn Sín

231 Chè cổ thụ Si Ma Cai

67 La Thị Ngưỡng Hợp tác xã OCOP Bảo Yên. ĐT: 0964709131 Thôn Khe Pịa, xã Lương Sơn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai 232 Bột quế hữu cơ 

68
Bàn Thị Ngọn

Hộ kinh doanh Bàn Thị Ngọn. ĐT: 

0393719018 Thôn Già Hạ xã Việt Tiến huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai
233 Cốm Việt đan 

69
Nguyễn Đình Hưng

Hợp tác xã chuối Ngự Hồng Cam. 

0396232857 Thôn Hồng Cam xã Cam Cọn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai
234 Chuối Ngự sấy Hồng Cam 

70
Lý Văn Cầu

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Cầu 

Mây. ĐT: 0968636188 Thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai
235 Trà túi lọc quế cỏ ngọt Cầu Mây 

236 Bò tê cay

237 Ruốc trâu ngũ vị

238 Trâu miếng ngũ vị

239 Trâu sợi ngũ vị

240 Trâu tê cay

241 Trâu viên ngũ vị

72 Hầu Thị Thu
HTX Sản xuất chếbiến cây dược liệu, rau, củ, 

quả sấy Sa Pa. ĐT: 0985673885. 0965255278

Số 01 đường Điện Biên Phủ tổ1 phường Sa Pả thị xã Sa 

Pa tỉnh Lào Cai
242 Gia vị ẩm thực Thanh Vị Nam

73
Lý Văn Minh

Hợp tác xã Nông nghiệp Tả Củ Tỷ. ĐT: 

0352765544

Thôn Sảng Mào Phố, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai
243

Lục Shan trà – Trà cổ thụ Tả Củ Tỷ 

74
Đặng Quang Trung

Hợp tác xã Nông nghiệp Cồ Dề Chải. ĐT: 

0967505444 Thôn Cồ Dề Chải, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
244

Trà nụ hoa Tam thất Bắc Hà 

Thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố huyện Bắc Hà tỉnh Lào 

Cai

Công ty TNHH Di sản Thiên nhiên Hoàng 

Liên Sơn. ĐT: 0919261196
Nguyễn Hồng Huệ 60

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TVN. 

ĐT: 0972889767
Nguyễn Hữu Sơn57

Lô 34, đường Thủ Dầu 1, phường Duyên Hải thành phố 

Lào Cai

Tạ Thạch Uyên71
Lô f4, khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai  

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

66 Ngải Thị Cú
Hợp tác xã NLN DVTM và Dược Liệu. ĐT: 

0974744329

Thôn Phìn Chư III, xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai, tỉnh 

Lào Cai

Công ty Cổ phần tiếp vận SRV. ĐT: 

0789228230



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

75 Lâm Mai Phương HKD Lâm Mai Phương. ĐT: 0364969227 Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai245 Khâu nhục – Bắc Hà 

76
Nguyễn Văn Thanh

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh. ĐT: 

0964808998 Thôn Hải Sơn 2, xã phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
246

Giò lụa hương quế 

77
Dương Mạnh Toàn

Hộ kinh doanh Thực phẩm sạch An Tâm. ĐT: 

0976561196 Số nhà 016A, Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai
247

Cốt lẩu nấm 

78
Lưu Nguyệt Anh

Hợp tác xã bưởi Múc xã Thái Niên. ĐT: 

0983615442 Thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
248

Trà bưởi múc 

249 Hồng thiên trà

250 Lục thiên trà

251 Bạch thiên trà

80
Ngô Tuấn Hải

HTX nuôi Ong mật Xuân Quang. ĐT: 

0362810728

Thôn Thái Vô xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai
252

Mật ong hoa nhãn

253 Chân gà tê cay

254 Chân gà rút xương vị tê cay

82
Đỗ Thị Hà Vân

HTX Nông nghiệp công nghệ cao FANCY 

FARM. ĐT: 0399035353 Thôn An Thành xã Thống Nhất thành phố Lào Cai
255

Chuối sấy dẻo Tây Bắc

83 Phạm Tùng Dương Hợp tác xã Hoa Bản Sa Pa. ĐT: 0978428723 Thôn Tà Chải, xã Tả Phìn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 256 Trà tía tô

84
Nguyễn Trường

Hộ kinh doanh Nguyễn Trường. ĐT: 

0814888345 Tổ 02 phường Ô Quý Hồ thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai
257

Thịt trâu gác bếp "Trâu nhà Mông"

85
Phạm Thị Bền

Hộ kinh doanh Phạm Thị Bền. ĐT: 

0333702991 Thôn Cáng 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai
258

Cốm Hợp Thành

259 Lạp xưởng

260 Thịt gà chiên giòn

261 Thịt lợn chiên giòn

262 Xúc xích nướng hương vị Đài Loan

263 Rau tiến vua giòn dai vị tỏi thơm

264  Rau tiến vua và tôm chay vị tỏi băm

265  Rau tiến vua và tôm chay vị lẩu

266  Rau tiến vua giòn dai vị chua cay

267  Rau tiến vua giòn dai vị cay nồng

268
Bột chấm ớt vàng nhãn hiệu 

DONGMENJIEHUANGLAZHAN

269 Đậu phụ tươi nhãn hiệu SHUAIHONG

270 Ba chỉ hun khói SAPA TV

271 Lạp xưởng hun khói SAPA TV

272 Thịt lợn gác bếp SAPA TV

273 Thịt bò gác bếp SAPA TV

90 Tẩn Tường Nhân HKD Mai Tây Bắc. ĐT: 0866860222 Thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát 274 Mật ong Khoái rừng nguyên chất 

91 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Công ty TNHH thực phẩm Hương Vị 

Nguyên. ĐT: 0388529522

Số nhà 226/228 đường Duyên Hải, phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai
275 Trâu sấy Công chúa Tây Tạng 

276 Hỗn hợp hạt đậu và quả khô nhãn hiệu GANYUAN

277

Hỗn hợp hạt đậu và quả hạch nhãn hiệu 

GANYUAN

278
Hỗn hợp hạt đậu và strip vị tôm nhãn hiệu 

GANYUAN

86

Công ty TNHH thực phẩm Xuân Phong. ĐT: 

0986123456

Số nhà 342 đường Khánh Yên phường Phố Mới thành 

phố Lào Cai

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy Vân. 

ĐT: 00912068760
Nguyễn Thị Thủy

Vũ Thị Cẩm Vân

79 Phan Quốc Tuấn
Công ty TNHH sản xuất Trà Tiên Thiên. ĐT: 

0979389389

Thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai

81

Trần Văn Túc
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Thiên Vũ. ĐT: 0967242676

Số nhà 063 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

88 Hà Hồng Phong

92
Đào Văn Vũ Công ty kinh doanh XNK Anh Vũ ĐT 

0779270556

Số nhà 010 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cốc lếu 

thành phố Lào Cai

Lô 19, tờ bản đồ số 02, Trần phú, tổ 6 phường Nam 

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
HKD Đào Bích Phượng. ĐT: 0362695699

87

Số 095-097 đường Thanh Niên phường Cốc Lếu thành 

phố Lào Cai

Đào Bích Phượng89

Công ty TNHH GTSAUDARA. ĐT: 

0888226888
Số 002A, Sơn Tùng, phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bổ sung  bản cam kết ATTP theo 

TT17/2018/TT-BNNPTNT; bổ sung 

hướng dẫn sử dụng; bổ sung chỉ tiêu thuốc 

BVTV theo thông tư 50/2016/TT-BYT; Bổ 

sung tiêu chuẩn sản phẩm Điều 23 Luật 

chất lượng SPHH



TT
Họ tên người đại diện 

cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

279 Hỗn hợp hạt đậu thường ngày và quả khô nhãn hiệu 

GANYUAN

280 Rong biển ăn liền vị BBQ nhãn hiệu QUDOUYU

Bổ sung  bản cam kết ATTP theo 

TT17/2018/TT-BNNPTNT;Bổ sung tiêu 

chuẩn sản phẩm Điều 23 Luật chất lượng 

SPHH. Chỉ tiêu Asen chưa phù hợp 

QCVN 8-1:2011/BYT;   

281 Rong biển ăn liền nguyên vị nhãn hiệu QUDOUYU

Bổ sung  bản cam kết ATTP theo 

TT17/2018/TT-BNNPTNT;Bổ sung tiêu 

chuẩn sản phẩm Điều 23 Luật chất lượng 

SPHH. Chỉ tiêu Asen chưa phù hợp 

QCVN 8-1:2011/BYT; 

282 Thanh cua xé nhãn hiệu YOHOSIYO

Bổ sung  bản cam kết ATTP theo 

TT17/2018/TT-BNNPTNT;Bổ sung tiêu 

chuẩn sản phẩm Điều 23 Luật chất lượng 

SPHH. Bổ sung chỉ tiêu Salmonella theo 

QCVN 8-3:2012/BYT

283 Gạo Séng cù Mường Vi

284 Gạo sữa non Séng cù Mường Khương

285 Bắp rang bơ mỹ 

286 Bim bim thanh - Snack

287 Củ mài chiên giòn

288 Chẳm chéo Tây Bắc SAPA TV

289 Thịt bò gác bếp SAPA TV

290 Mỡ lợn đen SAPA TV

291 Lạp xưởng gác bếp SAPA TV

292
Thịt trâu gác bếp SAPA TV phiên bản đặc biệt thịt 

xé sợi

293 Thịt lợn gác bếp SAPA TV phiên bản đặc biệt thịt xé sợi

294 Ba chỉ gác bếp SAPA TV

295 Mật ong khoái rừng SAPATV

296 Thịt Bò hun khói

297 Thịt Trâu sấy

97 Hoàng Thị Tuyết Nhung
Công ty TNHH MTV đặc sản Tây Bắc Việt 

Nam, Đt: 0972133678

Số nhà 124, đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường 

thành phố Lào Cai
298 Chẳm chéo TABAVINA

299 Mật ong rừng

Bổ sung chỉ tiêu chất rắn ko tan trong 

nước; độ ẩm theo quy định TCVN 5267-

1:2008 mật ong - phần 1: sản phẩm đã chế 

biến và sử dụng trực tiếp

300 Tưởng ớt cay

93 Nguyễn Anh Tuyển
Công ty TNHHMTV sản  xuất và XNK Minh 

Thư ĐT: 02146256256

96 Nguyễn Xuân Đạt Công ty TNHH TMTH XNK Thành Đạt. Đt: 

0917891526

Lô số 06 đường Trần Quang Khải, khu công nghiệp Bắc 

Duyên Hải phường Duyên Hải thành phố Lào Cai

Lô 34 đường Thủ Dầu Một Khu công nghiệp Bắc Duyên 

Hải phường Duyên Hải thành phố Lào Cai. 

Công ty TNHH Hai thành viên Minh Triển. 

ĐT: 0978511981
Phùng Thị Vy94

92
Đào Văn Vũ Công ty kinh doanh XNK Anh Vũ ĐT 

0779270556

Số nhà 010 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Cốc lếu 

thành phố Lào Cai

98 Lục Thị Phương Duyên
HTX Nông nghiệp công nghệ cao Mường 

Khương. Đt: 0389572423
TDP Phố Cũ thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

Số nhà 141 đường Hoàng liên thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát

Hộ Kinh doanh HKD SAPA TV 

ĐT: 0393908892
95 Bùi Thị Kim Tuyên Tổ 4 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bổ sung  bản cam kết ATTP theo 

TT17/2018/TT-BNNPTNT; bổ sung 

hướng dẫn sử dụng; bổ sung chỉ tiêu thuốc 

BVTV theo thông tư 50/2016/TT-BYT; Bổ 

sung tiêu chuẩn sản phẩm Điều 23 Luật 

chất lượng SPHH
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99 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Hộ kinh doanh Quỳnh Mai -89. ĐT 

0388565323

Số nhà 13 Kim Đồng, tổ 19 phường Cốc Lếu thành phố 

Lào Cai
301 Bò viên hảo hạng

100 Lồ Thị Nghị Hộ kinh doanh Lồ Thị Nghị. ĐT: 0917546768
Số nhà 10, ngách 55, ngõ Hùng Hồ, tổ 4, phường Sa Pa, 

thị xã Sa Pa
302 Đông Trùng Hạ thảo Tiên Sơn Sa Pa

303 Thăn lợn gác bếp Vân Huy

304 Lạp sườn lợn bản gác bếp Vân Huy

305 Thịt trâu gác bếp Vân Huy

306 Thịt trâu khô

307 Thịt lợn bản gác bếp

308 Chè Bát tiên

309 Chè shan

310 Thắng cố ngựa

311 Thịt ngựa xé tay

312 Bắp ngựa ủ thảo quả

313 Gà H'Mông ủ thảo quả

314 Gân bò muối tiến vua

315 Chả cá rô

316 Chả cá chép

106 Nguyễn Thị Thu Nhài HKD Mộc ÂN. ĐT 0355538668 Thôn Phú Hải 3, xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng 317 Cao tía tô mật ong Mộc Ân

318 Nấm trường thọ

319 Kim chi nấm trường thọ

320 Nấm hỗn hợp sấy giòn trường thọ

321 Nước côt lẩu nấm trường thọ

322 Canh nấm mẹ chọn - 14 vị nấm cao cấp

323 Canh nấm mẹ chọn - 12 vị nấm cao cấp  

324 Hỗn hợp nấm khô 12 vị - Nhãn hiệu nấm mẹ chọn 

325 Hỗn hợp nấm khô 14 vị - Nhãn hiệu nấm mẹ chọn

108 Giàng Seo Sử HKD Giàng Seo Sử, đt: 0378017704 Xã Sán Chải huyện Si Ma Cai 326 Mật ong Hốc Đá Sán Chải

109 Ma Ngọc Phúc HKD Ma Ngọc Phúc, đt: 0974305293 Thị trấn Si Ma Cai huyện Si Ma Cai 327 Ớt muối Si Ma Cai

110 Vàng Văn Thành HKD Vàng Văn Thành, đt 0388675182 Xã Nàn Sán huyện Si Ma Cai 328 Đậu xị Nàn Sán

329 Trà viên hoa cúc mật ong

330 Trà hoa hồng cổ Vạn An

112 La Thị phượng HKD La Thị Phượng, đt: 0868451660 Xã Thẳm Dương huyện Văn Bàn 331 Bánh chưng cốm Thẳm Dương

113
La Văn Quyết HTX NLN và XD Quyết Thắng, đt: 0349024444 Xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn

332
Trà túi lọc nụ vối Khánh Yên Hạ

114 La Đức Luận HKD La Đức Luận, đt: 0385731107 Xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn 333 Măng Bói luộc Dương Quỳ

115 Lý Thị Uyên HKD Lý Thị Uyên, đt: 0978649799 Xã Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn 334 Lạp xưởng Hòa Uyên

116 Vũ Thị Thiệm HKD Vũ Thị Thiệm, đt: 0972544428 Thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn 335 Xúc xích bà Thiệm

117
Hoàng Thị Thúy HKD Thúy FAMILY HOMESTAY, đt 0987373123 Xã Tà Chải huyện Bắc Hà

336
Bánh chưng đen Bắc Hà

118 Đỗ Văn Biên HKD Đỗ Văn Biên, đt:0986363658 Xã Bảo Nhai huyện Bắc Hà 337 Mật ong hoa rừng Bảo Nhai

119 Giàng Quán Tiên
HKD Giàng Quán Tiên - KALEFARM, đt: 

0822002598
Xã Lùng Phình huyện Bắc Hà 338 Bột cải KaLe

339 Cao xương hươu Bảo Yên Lào Cai

340 Nhung hươu tươi ngâm mật ong

103 Trần Mạnh Thắng Hợp tác xã Bản Sen. ĐT:  0888907968 Thôn Na Phả xã Bản Sen huyện Mường Khương

101 Nguyễn Văn Huy
Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Huy. ĐT: 

0983025644
Số 415, đường Điện Biên Phủ, phường Sa Pa thị xã Sa Pa

HTX Nông - Lâm-Thủy sản Phong Niên. ĐT 

0969690835
105 Đặng Minh Giang Thôn Tân Phong, xã Phong Niên huyện Bảo Thắng

107 Nguyễn Văn Phú
Công ty TNHH Nấm Trường Thọ. Đt 

0867788860

Số nhà 172 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào 

Cai

Bổ sung chỉ tiêu thuốc BVTV theo Thông tư 

50/2016/TT-BYT. 

102 Đặng Chi Chung
Hộ kinh doanh Đặng Chí Chung ĐT: 

0835088381
Số 830 phường Phan Si Păng thị xã Sa Pa

104 Lê Khắc Tùng
HTX sản xuất Nông nghiệp và dịch vụ du lịch 

Quang Vinh. ĐT 0836884999
Thôn An Phú 1  xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng

Ngân Thị Trang

120
Nguyễn Thanh Hải HKD Nguyễn Thanh Hải, Đt: 0979262379 Xã Bảo hà huyện Bảo Yên

111
Xã Liêm Phú huyện Văn BànHTX Nông, lâm nghiệp Vạn An, đt:0899807899
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Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Ghi chúTên sản phẩm tự  công bố

121
Hoàng Văn Pao

HTX nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến Bảo Yên, ĐT: 

0914487199 Xã Tân Tiến huyện Bảo Yên
341

Chè dây Tân tiến

122 Cao Văn Hải HTX Nông nghiệp Điện Quan, Đt: 0394826627 Xã Điện Quan huyện Bảo Yên 342 Thịt lợn đen hun khói Điện Quan

123 Hoàng Thị Luyến HKD Hoàng Thị Luyến, Đt: 0979831640 Xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên 343 Thịt trâu sấy Vĩnh Yên

344 Lạp sườn Lèo thúy

345 Thịt Nạc vai sấy héo Lèo Thúy

346 Thịt lợn gác bếp Lèo Thúy

347 Thịt trâu gác bếp Lèo Thúy

348 Hồng trà Shan tuyết cổ thụ

349 Lục trà Shan tuyết cổ thụ

350 Mao lão trà

351 A nhĩ trà

352 Trà phổ nhĩ

353 Bạch trà mẫu đơn

354 Bạch trà búp

355 Măng trúc ngâm chua cay

356
Khoai lang sấy giòn nhãn hiệu Kailiyou (Crispy Drieid Sweet 

potato)

357 Đậu nành hương vị mới AZ001

358 Rong biển ăn liền nguyên vị nhãn hiệu QUDOUYU

359 Rong biển ăn liền vị BBQ, nhãn hiệu QUYUXIONG

360 Hỗn hợp đậu thường ngày và trái cây sấy khô Ganyuan

361 Hỗn hợp đậu và các loại hạt sấy khô Ganyuan

362 Hỗn hợp đậu và trái cây sấy khô Ganyuan

363 Hỗn hợp đậu và Strips vị tôm Ganyuan

364 Rong biển ăn liền vị BBQ, nhãn hiệu QUDOUYU

129 Nguyễn Hải Chính
Công ty TNHH thực phẩm Hương Vị Nguyên. 

ĐT: 0865312487

Số nhà 226/228 đường Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành 

phố Lào Cai
365 Lạp xưởng tươi hương vị nguyên

130 Trần Đình Thuấn Công ty TNHH MTV XNK Hà Vy Số 044 Mạc Đĩnh Chi, phường lào Cai, TP Lào Cai 366 Đường mạch nha

367 Thanh cua xé (vị thơm cay)

368 Thanh cua xé (nguyên vị)

369 Dạ dày chay (vị cay)

370 Dạ dày chay (vị tiêu núi)

371 Thịt chay xé sợi (vị tiêu đen)

372 Thịt chay xé sợi (vị vịt đen)

373 Thịt chay xé sợi (vị tiêu núi)

374 Thịt chay xé sợi (vị vịt nướng)

375 Thịt chay xé sợi (vị cay)

376 Thịt chay xé sợi (vị tiêu đen) nhãn hiệu J-LOONG

377 Thịt chay xé sợi (vị gà)

378 Thịt chay xé sợi (vị cay) nhãn hiệu J-LOONG

379 Ngũ cốc nguyên hạt (vị ngọt cay)

380 Ngũ cốc nguyên hạt (vị tê cay)

381 Dạ dày chay (vị chua cay)  nhãn hiệu J-LOONG

382 Dạ dày chay (vị cay)  nhãn hiệu J-LOONG

383 Dạ dày chay (vị ớt cay)

384 Tôm chay (vị cay)

Lô 5 đường Trần Quang Khải, KCN Bắc Duyên Hải, phường 

Duyên Hải, TPLC

Công ty TNHH kinh doanh XNK An Nguyên. Đt 

0394276633
Cao Thị Nga128

131 Trần Doãn Hồng
Công ty TNHHTMDV XNK Minh Châu GROUP. ĐT 

0919789428
Số nhà 065 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai

127 Tẩn Láo Khé HKD Tẩn Láo Khé, Đt: 0364783999 Thôn Tả Suối Câu xã A Lù huyện Bát Xát

124 Lèo Thị Thúy HKD Lèo Thị Thúy, Đt: 0368182395 Thôn 3 xã Bản Vược huyện Bát Xát

125 Nguyễn Đức Quân HTX Minh Phúc, Đt: 0387855899 Tổ 11 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát

126 Nguyễn Quang Toản
HTX sản xuất, chế biến sản phẩm nông 

nghiệp A Mú Sung, Đt: 0967234006
Thôn Tung Qua xã A Mú Sung huyện Bát Xát
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385 Tôm chay (vị tỏi băm)

386 Tôm chay (vị tiêu núi)

387 Dạ dày chay cay đặc biệt

388 Dạ dày chay ngâm ớt chua cay

389 Dạ dày chay cay tê

132 Nguyễn Thị Lan Công ty TNHH MTV XNK Phương Nam
Số nhà 002 đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT 0338655568
390 Lạp xưởng nướng

131 Trần Doãn Hồng
Công ty TNHHTMDV XNK Minh Châu GROUP. ĐT 

0919789428
Số nhà 065 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai


